DANH SÁCH BÀI VIẾT CHO TUYỂN TẬP KHCN 2008
	TT
	Tên bài viết
	Tác giả

	
	30 năm Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
	PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

	I
	Thủy nông cải tạo đất-môi trường
	

	1
	Phân vùng sinh thái, cơ sở khoa học để nghiên cứu xây dựng hệ thống hồ sinh thái ở miền Trung 
	GS.TS. Lê Sâm

ThS. Nguyễn Văn Lân

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

	2
	Nghiên cứu định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hồ sinh thái ở miền Trung
	GS.TS. Lê Sâm

ThS. Nguyễn Văn Lân

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

	3
	Thực trạng hạn hán, hoang mạc hóa ở Ninh Thuận, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
	GS.TS. Lê Sâm

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

	4
	Thực trạng tài nguyên đất - nước và nguy cơ sa mạc hoá, tai biến thiên nhiên trên vùng đất cát ven biển Bình Thuận
	GS.TS. Lê Sâm

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

	5
	Dự báo độ mặn nền trên các sông chính mùa khô năm 2008 vùng ven biển ĐBSCL
	GS.TS. Lê Sâm

TS. Nguyễn Hữu Nhân

KS. Trần Tống

	6
	Cơ sở phân tích đặc tính thành phần nguồn nước trong hệ thống tiêu thoát nước đô thị vùng triều
	GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên
ThS. Đặng Quốc Dũng







	7
	Tính toán thủy lực để làm quy hoạch bờ bao và làm cơ sở để đánh giá kiểm tra phương án bao vùng ngập lũ Ðồng bằng sông Cửu Long
	GS.TS Trần Như Hối 

TS. Nguyễn Hữu Nhân

	8
	Một số nhận xét về hệ thống đê bao, bờ bao kiểm soát lũ hiện nay ở vùng ngập lũ ÐBSCL
	GS.TS Trần Như Hối

KS. Lê Khánh Chiên



	9
	Nghiên cứu các quá trình biến đổi hàm lượng ô nhiễm hữu cơ trong hệ thống thủy lợi vùng ảnh hưởng triều 
	ThS.NCS. Trịnh Thị Long 



	10
	Phí nước thái với vấn đề báo vệ môi trưởng
	ThS.NCS. Trịnh Thị Long 



	11
	Biện pháp công trình và việc xử lý nước thải trong chiến lược quản lý chất lượng nước đối với các hệ thống thủy lợi vùng ven đô thị 
	ThS. Trịnh Thị Long 

ThS. Phạm Đức Nghĩa

	12
	Qui trình quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít - một trường hợp nghiên cứu điển hình cho các hệ thống thủy lợi lớn ở ĐBSCL 
	PGS.TS. Võ Khắc Trí

ThS. Phạm Đức Nghĩa

KS. Nguyễn Minh Trung



	13
	Một số vấn đề kỹ thuật khi thiết kế các hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển 


	PGS.TS.  Tăng Đức Thắng, GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

NCS. ThS. Nguyễn Đình Vượng
KS. Nguyễn Đức Phong

	14
	Nghiên cứu chế độ tưới nhỏ giọt thích hợp cho cây cà chua


	ThS. Trần Thái Hùng


	15
	Nghiên cứu lựa chọn công thức tính chỉ số khô hạn và áp dụng vào việc tính toán tần suất khô hạn năm ở Ninh Thuận


	GS.TS. Lê Sâm

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

	16
	Kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm bản đồ dự báo hạn hán tỉnh Ninh Thuận theo các chỉ số khô hạn
	GS.TS. Lê Sâm

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

	17
	Kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng đẳng khô hạn tháng khu vực tỉnh Ninh Thuận

	GS.TS. Lê Sâm

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng


	II
	Chỉnh trị sông - bảo vệ bờ sông, bờ biển - Phòng chống thiên tai

	1
	Xác định vận tốc trung bình thủy trực tại mặt cắt ngang trên đoạn sông thẳng
	PGS. TS. Lê Mạnh Hùng



	2
	Một số giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh, rạch ở các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang
	Ths. Lê Thanh Chương

PGS.TS Lê Mạnh Hùng



	3
	Nghiên cứu diễn biến xói bồi lòng dẫn sông Hậu đoạn chảy qua thành phố Long Xuyên
	Ths. Lê Thanh Chương

Ths. Nguyễn Tuấn Long

KS. Nguyễn Đức Hùng

	4
	Tính tóan sóng và dòng chảy trong giao thông thủy
	TS. Đinh Công Sản


	5
	Một số đặc trưng  dòng chảy mùa kiệt và tỷ lệ phân lưu                                   qua sông Vàm Nao qua  phân tích tài liệu thủy văn
	  TS.  Phan Anh Tuấn

                                                       

	6
	Nghiên cứu và đề xuất hành lang an toàn dọc bờ sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	PGS.TS. Nguyễn Thế Biên



	7
	Tính toán dự báo sạt lở bờ sông, rạch 

tỉnh Bến Tre bằng công thức kinh nghiệm
	PGS.TS. Nguyễn Thế Biên



	8
	Nghiên cứu khả năng bồi xói vùng ven biển Cần Giờ


	TS. Nguyễn Thị Bảy(1), KS. Trần Thiện Toàn (2)



	9
	Vấn đề ảnh hưởng của khai thác cát trên sông Đồng Nai – Sài Gòn và kiến nghị biện pháp bảo vệ dòng sông
	PGS. Lê Ngọc Bích

	10
	So sánh đối chiếu tính đối ứng giữa sông phân lạch và sông cong
	PGS. Lê Ngọc Bích

	11
	Về điều kiện hình thành các ngưỡng cạn (bãi bồi) trên sông Sài Gòn
	PGS.TS. Hoàng Văn Huân

PGS. Lê Ngọc Bích

	12
	Diễn biến long dẫn hệ thống sông hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn và kiến nghị các giải pháp phòng tránh
	PGS.TS.Hoàng Văn Huân



	13
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới – mô hình MIKE 21C vào đánh giá, dự báo biến động long dẫn ở một số trọng điểm thuộc hệ thống sông Hồng, miền Bắc
	PGS.TS.Hoàng Văn Huân

Đặng Hoàng Thanh

	14
	Đề xuất khả năng ứng dụng khoa học công nghệ mới vào bảo vệ cửa sông, ven biển khu vực Gành Hào - Bạc Liêu
	KS. Phạm Chí Trung

PGS.TS.Hoàng Văn Huân


	III
	Xây dựng công trình - Mô hình toán tài nguyên nước

	1
	Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng “Kết cấu  cống lắp ghép bằng cừ BTCT dự ứng lực” ở ĐBSCL
	ThS. Phan Thanh Hùng

KS. Doãn Văn Huế

KS. Nguyễn Trọng Tuấn

	2
	Nghiên cứu sơ bộ về lan truyền nước chua đầu mùa mưa vùng Đồng Tháp Mười
	ThS.NCS.Tô Quang Toản

PGS.TS. Tăng Đức Thắng

ThS. Phạm Đức Nghĩa

	3
	Ứng dụng mô hình dòng chảy nước dưới đất  dự báo khai thác nước dưới đất vùng Vinh - Cửa Lò - Nghệ An
	Ths. Phan Văn Tuyến  (Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT MN) 

PGS.TS  Vương Đình Đước (Viện KTTN&MT)  

	4
	Một số kết quả trong cải tiến mô hình KOD.WQPS
	GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

TS. Đỗ Tiến Lanh

TS. Nguyễn Duy Khang

Ths. Nguyễn Bình Dương

	5
	Ảnh hưởng của hệ số thấm ở đất thân và nền đập lên các thông số dòng thấm 
	TS. Tô Văn Thanh



	6
	Sơ đồ tính toán  điều khiển lũ vào các vùng bờ bao trong điều kiện lũ trung bình và lũ thấp ở ĐBSCL
	ThS.NCS. Nguyễn Phú Quỳnh 

	7
	Dự báo lũ dựa trên tính toán truyền sóng động học của các thành phần nguồn lũ
	ThS.NCS. Hồ Trọng Tiến

	8
	Kết quả nghiên cứu bước đầu của mô hình mới trong  tính toán vận chuyển bùn cát đáy không đồng nhất
	Lưu Xuân Lộc

Huỳnh Thanh Sơn

	9
	Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng giao diện cho một mô hình toán sạt lở bờ sông
	Huỳnh Thanh Sơn

Lê Ngọc Khánh Nguyên

	10
	Nghiên cứu bước đầu hệ số ma sát trên đáy sông vùng triều
	Nguyễn Viết Dương

Huỳnh Thanh Sơn

	11
	Tính toán đặc trưng trung bình của thành phần nguồn nước của hệ thống sông vùng triều
	ThS.Huỳnh Chức

GS.TSKH.Nguyễn Ân Niên



	12
	Vai trò của thủy triều trong phân bố thành phần nước ở hạ du sông


	GS.TSKH.Nguyễn Ân Niên(1)

PGS.TS.Tăng Đức Thắng(2)
ThS.Huỳnh Chức(3)

	13
	Về hệ số phân tán truyền thành phần nguồn nước vùng triều và cách giải bài toán  cho mạng lưới sông phức tạp
	ThS.Huỳnh Chức

GS.TSKH.Nguyễn Ân Niên



	14
	Phương pháp tính dòng tràn qua các bờ bao chống lũ ở ĐBSCL
	ThS. Nguyễn Phú Quỳnh

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

	15
	Tính toán khẩu độ cống tháo lũ vùng bao đê chống lũ sớm nhằm bảo vệ an toàn bờ bao ở ĐBSCL
	ThS. Nguyễn Phú Quỳnh

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên


	16
	Lý thuyết lan truyền các nguồn nước trong hệ thống và ứng dụng trong các hệ thống thủy lợi vùng bán đảo Cà Mau


	GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên1 , PGS.TS. Tăng Đức Thắng
, NCS.ThS. Nguyễn Việt Dũng
, TS. Nguyễn Anh Đức1,
, NCS.ThS. Tô Quang Toản1,4,  NCS.ThS. Phạm Đức Nghĩa

	17
	Các giải pháp công nghệ tin học và thiết bị trong việc quản lý vận hành nhằm nâng cao năng lực hoạt động các hệ thống công trình thuỷ lợi ở Việt nam
	PGS.TS.Võ Khắc Trí

	18
	Ứng dụng công nghệ truyền thông  scada trong các hệ thống công trình thủy lợi ở Việt Nam
	PGS.TS. Võ Khắc Trí

 KS. Nguyễn Minh Trung 



	IV
	Địa chất nền móng - Vật liệu xây dựng - Công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng thủy lợi

	1
	Đập cao su – quá trình phát triển ở Việt Nam
	PGS.TS. Lê Mạnh Hùng

	2
	Giải pháp kết cấu Tensar và khả năng ứng dụng trong thiết kế, thi công đê ở ĐBSCL
	KS.Phạm Chí Trung

TS. Tô Văn Thanh



	3
	Nghiên cứu sự thay đổi  sức chống cắt và hệ số thấm nước của đất đắp trong thân đập ở miền Trung sau nhiều năm xây dựng công trình
	PGS. TS. Trần Thị Thanh

 Viện KHTL. Miền Nam

NCS. Ths. Trương Quang Thành

ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

	4
	Nghiên cứu tương quan giữa chỉ số nén cố kết thấm (Cc) và chỉ số nén thứ cấp (C() với  các chỉ tiêu vật lý của đất dính  ĐBSCL
	PGS.TS. TrÇn ThÞ Thanh 
 KS. §µo Ngäc QuyÒn

	5
	Nghiên cứu xác định hệ số nhớt của các loại đất dính có nguồn gốc sườn - tàn tích ở khu vực Nam Trung bộ
	ThS. Trần Thanh Tú



	6
	Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tính toán sức chịu tải dọc trục của cọc bằng kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh CPT và CPTU
	TS. Võ Phán

KS. Phan Lưu Minh Phượng

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM



	7
	Phương pháp xác định mô đun biến dạng theo phương ngang ngoài hiện trường dựa vào kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	TS. Võ Phán

ThS. Hoàng Thế Thao



	8
	Phương pháp phân chia vùng nền dưới công trình theo mức độ tiếp cận trạng thái giới hạn
	TS. Bùi Trường Sơn 

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

	9
	Sự cố thấm mất nước và xử lý nền đập bằng phương pháp khoan phụt ở các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên
	TS. Lê Thanh Bình 

	10
	Xây dựng quy trình đắp đập qua công tác thí nghiệm đầm nén hiện trường của các công trình thủy lợi, thủy điện ở Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên 
	TS. Lê Thanh Bình 

	11
	Công nghệ dùng trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Danube và những yêu cầu công nghệ nền trong quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam
	ThS. Đỗ Thị Chính

	12
	Một số kết quả ban đầu nghiên cứu ăn mòn bêtông cốt thép vùng chua phèn khu vực ĐBSCL
	ThS. Khương Văn Huân

	13
	Nghiên cứu các phương pháp tính toán gia cố nền đất yếu dưới nền đường bằng cột đất trộn xi măng
	Lê Bá Vinh

Nguyễn Thị Thúy Hằng



	14
	 Nghiên cứu ứng dụng tường cọc bán trong ngành xây dựng


	Võ Phán

Nguyễn Thanh Thoáng














